
Đơn vị: triệu đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM 

THỰC HIỆN 06 

THÁNG
SO SÁNH

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU             6.012                         8.148   

1 Các khoản thu xã hưởng 100%                  15                            120              8,00   

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)                827                            926              1,12   

3 Thu bổ sung             5.170                         5.169              1,00   

- Thu bổ sung cân đối             5.170                         2.585              0,50   

- Thu bổ sung có mục tiêu                   -                           2.584   

4 Thu chuyển nguồn                       1.933   

II TỔNG SỐ CHI             6.012                         6.375              1,06   

1 Chi đầu tư phát triển                   -                           2.197   

2 Chi thường xuyên             5.872                         4.138              0,70   

3 Dự phòng                140                              40              0,29   

UBND XÃ THẠCH BÌNH

XÃ THẠCH BÌNH

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ  6 THÁNG NĂM 2024

Biểu số 113/CK TC-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN

( Theo quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /7/2024 của UBND xã Thạch Bình)



Đơn vị: triệu đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN
THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU              49.457                  6.012               12.133                 8.148         24,53         135,53   

I Các khoản thu 100%                     15                       15                    120                    120       800,00         800,00   

1 Phí, lệ phí                     -                          -                        -                         -     

2

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 

khác

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định                     -                        -     

5

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà 

nước theo quy định

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định                  120                    120   

7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

8 Thu khác                     15                       15                      -                         -                 -                   -     

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 

(%)              44.272                     827                 4.911                    926         11,09         112,00   

1 Các khoản thu phân chia                   542                     496                    495                    454         91,33           91,53   

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                   280                     280                    270                    270         96,43           96,43   

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

- Phí,  Lệ phí                     32                       32                      22                      22         68,75           68,75   

- Lệ phí trước bạ nhà, đất                   230                     184                    203                    162         88,26           88,04   

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 114/CK TC-NSNN

XÃ THẠCH BÌNH

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2024 THỰC HIỆN 6 THÁNG SO SÁNH (%)

 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2024

( Theo quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /7/2024 của UBND xã Thạch Bình)



THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN
THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2024 THỰC HIỆN 6 THÁNG SO SÁNH (%)

2

Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy 

định
             43.730                     331                 4.416                    472   

      10,10         142,66   

Thuế GTGT hộ cá thể - 70%                   250                     175                      60                      42         24,00           24,00   

Thuế GTGT & TNDN trên địa bàn - 20%                   180                       36                    180                      36       100,00         100,00   

Tiền thuê đất                   400                     120                    134                      40         33,50           33,50   

Thuế TN cá nhân                   900                    500   

Tiền sử dụng đất              42.000                        -                   3.542                    354             8,4   

III

Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã 

(nếu có)

IV Thu chuyển nguồn               1.933                 1.933   

V Thu kết dư ngân sách năm trước                    -                         -     

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                5.170                  5.170                 5.169                 5.169         99,98           99,98   

- Thu bổ sung cân đối                5.170                  5.170                   2.585                 2.585       50,00           50,00   

- Thu bổ sung có mục tiêu                 2.584                 2.584 

UBND XÃ THẠCH BÌNH



Đơn vị: triệu đồng

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
TỔNG 

SỐ
XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3

TỔNG CHI            6.012             6.012               6.375              2.197              4.178      106,0       69,5   

Trong đó 

1 Chi giáo dục                  -                       -                      -     

2 Chi xây dựng công trình XD                  -                       -                 2.197              2.197                    -     

3 Chi ANQP               355                355                  137                 137        38,6       38,6   

4
Chi VHTT, phát thanh truyền 

hình               115                115   

                 38   

                38   

6 Chi thể dục thể thao                 50                  50                    30                   30   

7
Chi bảo vệ môi trường               101                101   

                 35   

                35        34,8   

    34,8   

8 Chi các hoạt động kinh tế               253                253                  254                 254      100,4     100,4   

9
Chi hoạt động của cơ quan 

quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn 

thể            4.715             4.715   

            3.526   

           3.526        74,8   

    74,8   

10 Chi cho công tác xã hội               241                241                  143                 143        59,3       59,3   

11 Chi khác                 43                  43                    15                   15        34,9       34,9   

12 Dự phòng ngân sách               140                140   
                 40   

40

13 Chi tạo nguồn tăng lương                  -                     -     

14 Chi chuyển nguồn                  -     

XÃ THẠCH BÌNH

UBND XÃ THẠCH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

 THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2024

SO SÁNH (%) THỰC HIỆN 6 THÁNG

Biểu số 115/CK TC-NSNN

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2024

( Theo quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /7/2024 của UBND xã Thạch Bình)


